	Tiếng Việt
	Tiếng Anh

	TỔNG CÔNG TY LẮP MÁY VIỆT NAM

Tên đơn vị:Tổng công ty Lắp máy Việt Nam
                    Lilama corporation

Địa chỉ: 124 Minh Khai, Hai Bà Trưng, Hà Nội

Điện thoại: 0438633067; fax: 0438638104

Email: lilamahq@hn.vnn.vn

Website: lilama.com.vn

Chủ tịch HĐTV: Nguyễn Đình Hải

Tổng Giám đốc: Lê Văn Tuấn

(Có bản giới thiệu và năng lực của LILAMA)
	

	CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 3

Trụ sở:Lô 24+25, KCN Quang Minh, Mê Linh, Hà Nội

Điện thoại: 04 3818 2554.

Fax: 04 3818 2550.

Website: lilama3.vn




Email: info@lilama3.vn
Facebook: https://www.facebook.com/Lilama3JointStockCompany
Chi nhánh: 
927 Hùng Vương – Việt Trì - Phú Thọ

Điện thoại: 0210 3910 510

Fax: 0210 3910 518

Chủ tịch HĐQT: Phan Kim Lân

Tổng Giám đốc: Nguyễn Tiến Thành
	

	CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 5

Tên đơn vị: Công ty Cổ phần Lilama 5 

Chủ tịch HĐQT: Trần Văn Mão

Tổng Giám đốc: Phạm Đình San

Địa chỉ: Số 179, đường Trần Phú, phường Ba Đình, thị xã Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa

Tel: +84 0373 824 421

Fax: +84 0373 824 220

Ngành nghề kinh doanh:

Công ty Cổ phần Lilama 5 là một đơn vị thành viên thuộc Tổng công ty Lắp máy Việt Nam (Lilama), được thành lập từ năm 1976 (tiền thân là công trường Lắp máy). Với chiến lược phát triển bền vững, hơn 35 năm qua Công ty Cổ phần Lilama 5 đã tạo nên thương hiệu và uy tín và là “Địa chỉ tin cậy” của khách hàng trong nước và quốc tế trong các lĩnh vực:

- Chế tạo và lắp đặt các thiết bị cơ khí, thiết bị đồng bộ, dây chuyền công nghệ, thiết bị lò hơi, thiết bị nâng, thiết bị chịu áp lực cho các nhà máy điện, điện tử công nghiệp, nhiệt điện, thủy điện, lọc hóa dầu, hóa chất công nghiệp thực phẩm, xi măng,…

- Chế tạo và lắp đặt hệ thống đường ống áp lực, đường ống công nghệ các loại.

- Chế tạo và lắp đặt các loại bồn, bể chứa xăng dầu, khí hóa lỏng có dung tích lớn; các loại bình bể áp lực.

- Gia công, chế tạo và lắp đặt kết cấu thép cho các công trình công nghiệp, xây dựng, viễn thông.

- Lắp đặt thiết bị điện, đường dây, trạm phân phối, trạm biến áp thuộc các công trình công nghiệp và dân dụng.

- Tháo dỡ, vận chuyển thiết bị siêu trường siêu trọng; Tháo dỡ các công trình công nghiệp và dân dụng.

- Tư vấn, thiết kế các công trình công nghiệp và dân dụng.

- Thí nghiệm hiệu chỉnh thiết bị điện.

- Sửa chữa, bảo trì, bảo dưỡng và vận hành chạy thử các nhà máy xi măng, nhiệt điện,…

Công ty Cổ phần Lilama 5 sở hữu một đội ngũ cán bộ, kỹ sư có nhiều kinh nghiệm; công nhân kỹ thuật lành nghề, chuyên nghiệp và các thiết bị máy móc thi công hiện đại. Hơn 35 năm qua, Công ty Cổ phần Lilama 5 đã và đang tham gia thi công các dự án, công trình lớn nhỏ ở khắp cả nước, tiêu biểu các dự án sau:

- Các dự án nhiệt điện: Phả Lại, Uông Bí, Vũng Áng 1, Nghi Sơn 1, Mông Dương 1…

- Các dự án thủy điện: Hòa Bình, Trị An, Hủa Na…

- Các dự án xi măng: Bỉm Sơn, Bút Sơn, Nghi Sơn, Tam Điệp, Hải Phòng, Thăng Long, Sông Gianh…

- Các trạm điện: trạm 500KV Hà Tĩnh, Trạm 220KV Việt Trì (Phú Thọ), Trạm 220KV Bắc Ninh, Trạm 220KV Vân Trì, Trạm 220KV Bỉm Sơn (Thanh Hóa) và đấu nối truyền tải Trạm 220KV Hải Dương,…

- Các dự án lọc hóa dầu: Nhà máy lọc dầu Dung Quất.

- Các nhà máy đường: Nhà máy đường Việt – Đài, Nhà máy đường Lam Sơn…

- Các dự án luyện thép: Dự án Gang thép Thái Nguyên.

- Đặc biệt các dự án cấp I Quốc gia như: Trung tâm hội nghị Quốc gia, Bảo tàng Hà Nội, Nhà Quốc hội (Ba Đình – Hà Nội).

Với nhiều thành tích đạt được và những đóng góp to lớn của mình đã góp phần vào sự nghiệp xây dựng đất nước, Công ty Cổ phần Lilama 5 đã được Đảng và Nhà nước tặng thưởng nhiều phần thưởng cao quý:

- 01 Huân chương Lao động hạng nhất.

- 01 Huân chương Lao động hạng nhì.

- 01 Huân chương Lao động hạng ba (tặng thưởng cho tập thể CBCNV Công ty).

- 04 Huy chương Vàng chất lượng cao ngành xây dựng.

- Các bằng khen và phần thưởng khác.
	- Company name:  Lilama 5 Joint Stock Co.
Chairman of Bod: Tran Van Mao

General Director: Pham Dinh San

Address: No.179, Tran Phu street, Ba Dinh ward, Bim Son town, Thanh Hoa province

Tel: +84 0373 824 421

Fax: +84 0373 824 220

Lines of Business:

LILAMA5 Joint Stock Co. is a member unit of Vietnam Machinery Erection Corporation (LILAMA), established in 1976 (formerly known as Erection Site). With stable development strategy, over the last 35 years, LILAMA5 has created his brand and reputation that has been trusted by domestic and international customers in the areas of:
- Fabrication and installation of mechanical equipment, synchronous equipment, technological lines, boiler equipment, lifting equipment, pressure equipment for power plants , industrial electronics, thermal, hydro power, petrochemical, chemicals, food industry, cement, etc.

- Fabrication and installation of pressure pipes, processing pipes of various types.
- Fabrication and installation of tanks containing gasoline, liquefied petroleum gas with large capacity, pressure vessels/tanks.
- Fabrication and installation of steel structures for industry, construction and telecommunication projects

- Installation of electrical equipment, power transmission lines, distribution substations, transformer stations for industrial and civil projects.
- Dismantling, transporting overload and overlength equipment; Dismantling industrial and civil products.
- Consultancy, design of industrial and civil projects.
- Testing, calibration of electrical equipment.
- Repair, maintenance and commissioning of cement, thermal power plants, etc.

LILAMA5 has a team of experienced staffs, engineers, skilled workers and modern construction equipment and machinery. Over the last 35 years, LILAMA5 has participated in large and small projects nationwide, typically the following projects :
- The thermal power projects: Pha Lai, Uong Bi, Vung Ang 1, Nghi Son 1, Mong Duong 1, etc.
- The hydro power projects: Hoa Binh, Tri An, Hua Na, etc.
- The cement projects: Bim Son, But Son, Nghi Son, Tam Diep, Hai Phong, Thang Long, Song Gianh, etc.
- The substations: 500kV Ha Tinh, 220kV Viet Tri (Phu Tho), 220kV Bac Ninh, 220kV Van Tri, 220kV Bim Son (Thanh Hoa) and transmission connection for 220kV Hai Duong, etc.
- The oil refinery project: Dung Quat Oil Refinery Factory.
- The sugar factories: Vietnam - Taiwan Sugar Factory, Lam Son Sugar Factory, etc.
- The steel project: Thai Nguyen Iron and Steel Project.
- Esspecially projects as the First National Class: National Convention Centre , Hanoi Museum, the Houses of Parliament (Ba Dinh - Hanoi).
With his achievements and contribution to the cause of national construction, LILAMA5 has been awarded many honors:
- 01 first-class Labor Medal.
- 01 second-class Labor Medal.
- 01 third-class Labor Medal (awarded to the company’s staffs ) .
- 04 Gold Medal of high quality of the Construction Field.
- The other awards and prizes.

	CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 7

- Tên công ty: Công ty Cổ phần Lilama 7
- Tên chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc: Nguyễn Văn Kiên
- Địa chỉ:Số 332 đường 2/9 – Phường Hòa Cường Bắc – Q. Hải Châu – TP. Đà Nẵng

- Điện thoại: 05113.642.666


- Fax: 05113.621.722

- Website:http://lilama7.com.vn


- Email: lilamadn@lilama7.com.vn
- Các lĩnh vực hoạt động chính:

+ Lắp đặt thiết bị công nghệ và kết cấu thép

+ Gia công, chế tạo kết cấu thép, đường ống, bồn bể áp lực, các thiết bị tiêu chuẩn và phi tiêu chuẩn.

+ Xây dựng, lắp đặt đường dây và trạm biến áp

+ Xây dựng dân dụng và công nghiệp

+ Cung cấp nhân lực cho các dự án trong và ngoài nước

+ Bảo ôn, bắn cát và sơn thiết bị của các dự án
- Những lĩnh vực hoạt động khác:

+ Thí nghiệm, hiệu chỉnh thiết bị điện, hệ thống nhiệt, hệ thống điều khiển tự động và các dây chuyền công nghệ

+ Chống ăn mòn bề mặt kim loại

+ Bảo dưỡng, bảo trì, đại tu sửa chữa và vận hành chạy thử các nhà máy lọc dầu, xi măng, nhiệt điện, thủy điện

+ Tháo dỡ các công trình dân dụng và công nghiệp

+ Kinh doanh xuất nhập khẩu vật tư thiết bị, các dây chuyền công nghệ, vật liệu xây dựng, điện máy, hóa chất

- Giới thiệu về công ty:

Công ty cổ phần Lilama 7 là một trong những đơn vị thành viên của Tổng Công ty Lắp máy Việt Nam (VIETNAM LILAMA CORPORATION) - Tổng Công ty hàng đầu trong lĩnh vực lắp máy và xây dựng tại Việt Nam . Sau gần 40 năm xây dựng và phát triển, tên tuổi của Lilama 7 đã gắn liền với các công trình công nghiệp lớn, quan trọng của đất nước. Thương hiệu Lilama 7 đã được các đối tác trong và ngoài nước biết đến, tin tưởng và hợp tác.  

Với phương châm tối đa hóa lợi ích cho khách hàng, Lilama7 luôn nỗ lực phấn đấu mang đến những sản phẩm, dịch vụ có giá trị hoàn hảo nhất, khẳng định thương hiệu Lilama 7 ở trong và ngoài nước. 

Tiêu chí vĩnh cửu của Công ty chúng tôi là luôn luôn đặt mục tiêu an toàn, chất lượng sản phẩm với giá cả hợp lý và uy tín khách hàng lên hàng đầu. Chính vì vậy, chúng tôi rất quan tâm và chú trọng đến việc tuân thủ, áp dụng các tiêu chuẩn kỹ thuật hiện đại của các nước tiên tiến trên thế giới vào thi công. Bên cạnh đó, thường xuyên triển khai công tác đào tạo cán bộ, kỹ sư chuyên sâu vào ngành nghề được đạo tạo, nâng cao trình độ tay nghề của đội ngũ công nhân. Đồng thời, áp dụng các tiến bộ khoa học thế giới vào trong kinh doanh sản xuất.
	- Company name:  Lilama 7 Joint Stock Co.
- President & CEO: Mr. Nguyen Van Kien
- Address: No. 332, Road 2/9 - Hoa Cuong Bac Ward, Hai Chau Dist. - Da Nang City
- Tel: 05113.642.666


- Fax: 05113.621.722

- Website: http://lilama7.com.vn


- Email: lilamadn@lilama7.com.vn
- Major business activities:

+ Installation of technological equipment and steel structure. 

+ Fabrication of steel structures, pipe lines, pressure tanks, standard and non-standard equipment.

+ Construction and installation of power transmission lines & transformer stations

+ Civil and industrial construction

+ Supply of manpower for domestic and oversea projects

+ Insulating, blasting and painting equipment

- Other activities:

+ Testing and calibrating electrical equipment, heat system, automatic control system and technological lines.

+ Metal surface corrosion protection

+ Maintaining, overhauling, repairing and commissioning thermal power plants, oil refineries and cement plants.

+ Dismantling civil and industrial works.

+ Export & import of materials, equipment, technological lines, construction materials, chemicals etc…

About us

    Lilama 7 Join Stock Company is one of the members of Vietnam Machinery Erection Corporation (VIETNAM LILAMA CORPORATION) - the leading corporation in the field of machinery erection and construction in Vietnam. After nearly 40 years of establishment and development, Lilama 7’s name has been associated with important, large industrial projects  of the country. Lilama 7 has been known, trusted and co-operated by domestic and overseas partners. 

    With the motto maximizing customers’ benefits, our company always makes an effort to bring products, services with the best values to customers in order to confirm Lilama 7’s  trademark domestically and overseas.

    Safety, quality, reasonable price and prestige are always our company’s top priority. Therefore, we are interested in and focus on compliance, application of modern technical standards of advanced nations in the world into construction. In addition, we regularly organize training policies to staff as well as training classes to improve the skills of workers. At the same time, our company actively always applies the world scientific progress into our operation activities. 

	CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 10

1. Tên công ty: Công ty Cổ phần LILAMA 10

- Trụ sở: Số 989 – đường Giải Phóng – quận Hoàng Mai – Hà Nội

- Địa chỉ làm việc: Tòa nhà LILAMA10 – đường Lê Văn Lương kéo dài – Hà Nội

- Điện thoại: 04.38 649 584; Fax: 04.38 649 581

- Địa chỉ văn phòng khu vực:

+ VPĐD tại Pleiku: Số 36 đường Hàm Nghi – Thành phố Pleiku – Gia Lai

Điện thoại: 059.3 674 540

Fax: 059.3 674 540

+ Tại Hà Nam: Thành phố Phủ Lý – Hà Nam

Điện thoại: 0351.3 851 054

Fax: 0351.3 854 663

+ Tại Hòa Bình: Thành phố Hòa Bình – tỉnh Hòa Bình

Điện thoại: 018.3 854 126

Fax: 018.3 854 126

+ Tại Sơn La: Thành phố Sơn La – tỉnh Sơn La

Điện thoại: 022.3 750 595

Fax: 022.3 750 597

2. Năm thành lập: 

- Năm 1983 với tên gọi là Xí nghiệp liên hợp lắp máy số 10;


Địa chỉ: Thị xã Hòa Bình – tỉnh Hòa Bình

- Tháng 01 năm 1996 đổi tên là Công ty Lắp máy và xây dựng số 10;


Địa chỉ: Thị xã Hòa Bình – tỉnh Hòa Bình

- Tháng 01 năm 2007 đổi tên thành Công ty Cổ phần LILAMA 10;


Địa chỉ: số 989 đường Giải Phóng – quận Hoàng Mai – Hà Nội

- Tháng 10 năm 2010 chuyển địa điểm làm việc về Tòa nhà LILAMA 10 – đường Lê Văn Lương kéo dài – Hà Nội.

3. Kinh nghiệm trong lĩnh vực sản xuất kinh doanh chính:

Trải qua 30 năm xây dựng và phát triển, Công ty Cổ phần LILAMA 10 đã xây dựng được đội ngũ cán bộ quản lý, kỹ sư kỹ thuật có trình độ chuyên môn cao, công nhân kỹ thuật có tay nghề giỏi giàu kinh nghiệm trong các lĩnh vực chế tạo thiết bị, gia công kết cấu thép, lắp đặt thiết bị các nhà máy thủy điện, nhiệt điện, xi măng, xây lắp công trình đường dây và trạm điện đến cấp điện áp 500kV. Các công trình do Công ty cổ phần LILAMA 10 thi công luôn đảm bảo tiến độ, chất lượng được Chủ đầu tư đánh giá cao, trong đó có các công trình tiêu biểu như:

- Các công trình thủy điện: Hòa Bình, Yaly, Vĩnh Sơn, Sê San 3, Sê San 4, Srêpok 3, Sơn La, đại tu thủy điện Thác Bà.

- Các công trình nhiệt điện: Phả Lại II, Na Dương, Uông Bí mở rộng 300MW.

- Các công trình xi măng: Hoàng Thạch 2, ChinFon-Hải Phòng, Bút Sơn, Nghi Sơn, Hoàng Mai, Kampot-Campuchia, v.v…

- Các công trình công nghiệp, dân dụng khác: Nhà máy Gang thép Thái Nguyên, Nhà máy lọc dầu Dung Quất, Công trình Trung tâm hội nghị Quốc Gia.

- Các công trình đường dây và trạm biến áp: đường dây 500kV Bắc Nam, trạm biến áp 500kV Hòa Bình, trạm biến áp 500kV Thường Tín, trạm biến áp 220kV Nam Định, đường dây 110kV Núi Một – Thanh Hóa, đường dây 110kV Đồng Hòa – Kiến An Đồ Sơn, ĐZ 110kV Nghi Sơn – Tĩnh Gia, Thái Bình – Kiến Xương, các nhánh rẽ 110kV (gói thầu 4.10, 4.15 dự án SEIER), v.v…

Để đáp ứng với xu thế phát triển của đất nước và chiến lược phát triển của Tổng Công ty Lắp máy Việt Nam, góp phần vào sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, Công ty cổ phần LILAMA 10 đã áp dụng hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2008 (được tổ chức Lloyd – Anh Quốc chứng nhận), Công ty đã đầu tư xây dựng 02 nhà máy chế tạo thiết bị & kết cấu thép, đầu tư trang bị nhiều phương tiện máy móc thi công hiện đại như: cẩu bánh xích 250 tấn, 180 tấn, 100 tấn, 65 tấn; dây chuyền sản xuất cột thép CNC; dây chuyền sản xuất dầm thép (từ H300 ÷ H1200mm); máy lốc tôn thủy lực 4 trục lốc được tôn dày tới 60mm, các thiết bị đo lường, thí nghiệm, kiểm tra không phá hủy, v.v… đáp ứng mọi yêu cầu trong công tác chế tạo, lắp đặt, kiểm tra thử nghiệm các công trình và đủ về số lượng để có thể thi công đồng thời hàng chục công trình đảm bảo chất lượng, tiến độ.

Với kinh nghiệm và năng lực sẵn có, Công ty cổ phần LILAMA 10 đã đảm nhiệm Tổng thầu xây lắp: nhà máy nhiệt điện Na Dương công suất 2x50MW, dự án dây chuyền 2 – nhà máy xi măng Bút Sơn với công suất 1,4 triệu tấn/năm. Đảm nhiệm với hình thức EPC các dự án: Nhà máy sản xuất ván gỗ MDF Gia Lai, dự án đại tu tổ máy 3 – Thủy điện Thác Bà. Công ty cổ phần LILAMA 10 đã làm Chủ đầu tư một số dự án như: Xây dựng nhà máy thủy điện Nậm Công 3 – tỉnh Sơn La có công suất 2x4MW, xây dựng tòa nhà LILAMA 10 làm văn phòng cao cấp 16 tầng (16000 m2 diện tích sàn) tại xã Trung Văn-Từ Liêm-Hà Nội, v.v… Công ty cổ phần LILAMA 10 sẵn sàng liên doanh, liên kết và hợp tác với các Nhà đầu tư, các doanh nghiệp trong và ngoài nước để thực hiện đầu tư dự án, thi công xây lắp các công trình. V.v…

Với những kết quả và thành tích đạt được, Công ty cổ phần LILAMA 10 đã vinh dự được Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu Anh hùng lao động thời kỳ đổi mới năm 2008. Nhiều cá nhân và đơn vị trong Công ty đã được Nhà nước tặng thưởng các danh hiệu cao quý: Anh hùng lao động, huân huy chương các loại, bằng chứng nhận công trình đạt chất lượng cao.


	1. Name of company: Lilama 10 Joint Stock Co.

- Head office: No. 989 - Giai Phong avenue - Hoang Mai District - Hanoi

- Transaction Office: Lilama10 Tower - Le Van Luong Expansion Street - Hanoi

- Telephone: 04.38 649 584


   Fax: 04.38 649 581

- Address of branch offices: Representative offices in:
+ Pleiku: No.36 Hàm Nghi road - Pleiku city - Gia Lai

Telephone: 059.3 674 540
Fax: 059.3 674 540

+ Ha Nam: Phu Ly city - Ha Nam province
Telephone: 0351.3 851 054
Fax: 0351.3854 663

+ Hoa Binh: Hoa Binh city - Hoa Binh province
Telephone: 018.3 854 126
Fax: 018.3 854 126

+ Son La: Son La city - Sơn La province
Telephone: 022.3 750 595
Fax: 022.3 750 597

2. Year of Establishment:

- In 1983 with the name Union of Machinery Erection Enterprises No. 10;

Address: Hoa Binh townlet - Hoa Binh province

- January 1996: change the name into Machinery Erection and Construction Company No.10;

Address: Hoa Binh townlet - Hoa Binh province

- January 2007: change the name into Lilama 10 Joint Stock Company;

Address: 989 Giai Phong avenue - Hoang Mai district - Hanoi city

- October 2010: change address of transaction office to: Lialama 10 Tower - Le Van Luong Expansion road - Hanoi city.

3. Experience in major business activities:

During 30 years of construction and development, Lilama 10 has had a team of management staffs, engineers, technicians with high professional knowledge, experienced in the field of manufacturing equipment, steel structure, installation of equipment for hydro power plant, thermal power plant, cement, erection of transmission lines, transformer station with voltage up to 500kV. The projects performed by Lilama 10 is ensured working schedule, quality and highly appreciated by the employer in which there are the typical projects as:

- Hydropower projects: Hoa Binh, Yaly, Vinh Son, Sesan 3, Sesan 4, Srepok 3, Son La, Project for rehabilitation of Thac Ba Hydropower Plant.

- Thermalpower projects: Pha Lai II, Na Duong, Extension of Uong Bi with capacity of 300MW.

- Cement plants: Hoang Thach 2, Chinfon-Hai Phong, But Son, Nghi Son, Hoang Mai, Kampot-Cambodia, etc.
- Industrial and civil projects: Dung Quat oil refinery plant, National Convention Center.

- Transmission line and transformer station: manufacturing steel tower for 500kV North - South Transmission Line, 500kV Hoa Binh, Thuong Tin transformer stations, 220kV Nam Dinh transformer station, 110kV Nui Mot - Thanh Hoa, Dong Hoa - Kien An - Do Son, Nghi Son - Tinh Gia, Thai Binh - Kien Xuong transmission lines and 110kV branches (packges 4.10, 4.15 of SEIER project), etc.
In order to meet national development trend and development strategy of Vietnam Machinery Erection Corporation, contribute to industrialization and modernization of the country; Lilama 10 Joint Stock Company have applied quality management system ISO 9001:2008 (certified by Lloyd-UK), invested in construction of 02 factories for fabrication of steel structure and equipment, in a lot of modern construction equipment and machines, such as crawler crane with capacity of 250T, 180T, 100T and 65T, CNC steel tower manufacturing line, steel beam manufacturing line (from H300 ÷ H1200mm), hydraulic bending machine (plate thickness 60mm), measurement unit, testing equipment, non-destructive equipment satisfying requirements in manufacture, installation, testing and availabilities for performing tens of project in parallel assuring quality, time schedule.

With existing experience and capabiliity, Lilama 10 Joint Stock Company has taken part in: Na Duong Thermal Power Plant with output of 2x50MW, Line 2 - But Son Cement Plant with capacity of 1.4 million tons per year as Construction Contractor; MDF plank manufacture factory in Gia Lai, the Project for rehabilitation of Unit No.3 - Thac Ba Hydro-power Plant. Lilama 10 Join Stock Company also acts as owner in some projects as: Construction of Nam Cong 3 Hydro-power Plant in Son La province with output of 2x4MW, 16-floor office building (16,000m2) in Trung Van - Tu Liem - Hanoi, etc. Lilama10 JSC are ready to cooperate with domestic and overseas investors, enterprises to perform investment, construction of projects, etc.
With his achievements, Lilama 10 Joint Stock Company is honor to be granted title 'Labor Hero in the renovation period' in 2008 by President. Many individuals and units of the company have been granted with honor titles as Labor Hero,  medals of various kinds, certificate of project of high quality.

	CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 18

Tên đơn vị: CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 18 

Chủ tịch HĐQT kiêm TGĐ: Lê Quốc Ân

Địa chỉ: 9-19 Hồ Tùng Mậu, Quận 1, Tp.Hồ Chí Minh

Tel : 84-8-38298490 / 38217474 

Fax : 84-8-3.8210853

E-mail: lilama18@hcm.fpt.vn
Website: www.lilama18.com.vn
LỜI GIỚI THIỆU:

Ra đời từ năm 1977, Công ty cổ phần LILAMA 18 là một trong những thành viên mạnh của Tổng Công ty Lắp máy Việt Nam. Sau hơn 30 năm hình thành và không ngừng phát triển, LILAMA 18 đã tạo được một chỗ đứng vững vàng trong ngành xây lắp và chế tạo thiết bị ở Việt Nam, được các đối tác trong và ngoài nước tin nhiệm qua bề dày kinh nghiệm, với uy tín và chất lượng cao sau hàng loạt các công trình đã hoàn thành trong các lĩnh vực sau:

   - Xây dựng công trình công nghiệp, đường dây tải điện, trạm biến thế điện, lắp ráp máy móc thiết bị cho các công trình. Sản xuất và mua bán vật tư, đất đèn, que hàn, ôxy; phụ tùng, cấu kiện kim loại cho xây dựng. Sản xuất vật liệu xây dựng. Gia công, chế tạo, lắp đặt sửa chữa thiết bị nâng, thiết bị chịu áp lực (bình, bể, bồn, đường ống áp lực), thiết bị cơ, thiết bị điện, kết cấu thép phi tiêu chuẩn; giàn khoan dầu khí, cung cấp lắp đặt và bảo trì thang máy.

    - Mua bán vật tư, thiết bị (cơ, điện, nhiệt lạnh, vật liệu xây dựng, vật liệu bảo ôn, cách nhiệt) các dây chuyền công nghệ. Tư vấn đầu tư xây dựng các công trình dân dụng, công nghiệp, giao thông (cầu, đường, bến cảng, sân bay). Thí nghiệm, hiệu chỉnh hệ thống điện, điều khiển tự động, kiểm tra mối hàn kim loại. Đầu tư xây dựng, kinh doanh hạ tầng đô thị, khu công nghiệp. Cho thuê nhà ở, văn phòng. Kinh doanh bất động sản. Kinh doanh lữ hành nội địa. Kinh doanh cơ sở lưu trú du lịch: khách sạn ( không hoạt động tại trụ sở)

Hợp tác với Công ty Cổ phần LILAMA 18, Quý khách hàng sẽ được gối cao, ngủ yên và cảm thấy ấm áp, chân tình.


	Name of company: Lilama 18 Joint Stock Co.
President & CEO: Mr. Lê Quốc Ân

Office : 9 - 19 Ho Tung Mau Str. - Dist. 1 – Ho Chi Minh city
Tel : 84-8-38298490 / 38217474 

Fax : 84-8-3.8210853

E-mail: lilama18@hcm.fpt.vn
Website: www.lilama18.com.vn
INTRODUCTION:
Established in 1977, LILAMA 18 JOINT STOCK COMPANY is one of the most powerful member Companies of Vietnam Machinery Erection Corporation. Over 30 years of non-stop development, LILAMA 18 JSC has obtained a stable standing in the field of machinery erection and equipment manufacturing of Vietnam, reliable to domestic and foreign counter-partners with good reputation and high quality through series of completed projects in many the fields of: 

- Construction of industrial projects, transmission lines, transformer station, installation of machinery and equipment for various projects; Production and trading of materials, calcium carbide, welding electrodes, oxygen, accessories, metal structures for construction; Production of building material; Fabrication, manufacturing, installation, repairing of lifting equipment, pressure equipment (pressure tanks, vessels, pipes), mechanical and electrical equipment, non-standard equipment; oil-rig, installation and maintenance of elevator.

- Trading of materials, equipment (mechanical, electrical, heating and refrigerating equipment, building materials, insulation materials) and various technological equipment; Consulting for investment in construction of civil, industrial, transportation projects (bridge, road, harbor, airport); Testing, calibration of electrical system, automatic control system, testing of weld joints; Investment in building, trading of infrastructure in urban area and industrial zone; Renting houses, office, trading in real estate; Business in domestic travel, tourist accommodation: hotel (not operating in head office)

Coming to have business with LILAMA 18 JSC, the Customer will have a high pillow, peacefully sleep and heart-warm, sincere feeling. 

	CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 45.1

- Tên doanh nghiệp: CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 45.1
- Tên giao dịch tiếng Anh: LILAMA 45.1 JOINT STOCK COMPANY.

- Chủ tịch HĐQT: Ông Nguyễn HữuThành 
- Tổng Giám  Đốc: Ông  Đặng Bá Cường
- Địa chỉ:      (138- 140 )   Điện Biên Phủ - Quận 01 -  Thành phố Hồ Chí  Minh.

- Điện thoại       (84.8) 38297527 – 38203017 - 38205835…


- Fax:  (84.8) 38201455

-  Email:    technicaldept@lilama45-1.com 
- Website:  www.lilama45-1.com
   Công ty Cổ phần LILAMA 45.1, là thanh viên của Tổng Công ty Lắp Máy Việt Nam (Bộ Xây Dựng) Tiền thân từ một Xí nghiệp thuộc Liên hợp Lắp Máy số 45, được tách ra hạch toán kinh doanh độc lập ngày 27/01/1993, ngày 02/01/1996 đổi tên thành Công ty Lắp Máy và Xây Dựng 45 -1, ngày 28/02/2007 chuyển đổi thành Công ty Cổ phần LILAMA 45.1.

Trên 20 năm hoạt động LILAMA 45.1 không ngừng phát triển toàn diện, trở thành đơn vị có năng lực hàng đầu của nghành Xây Dựng Việt Nam. Không những vậy LILAMA 45.1 còn là đơn vị đầu tiên của Tổng Công ty Lắp máy Việt Nam, thực hiện tiêu chuẩnASME (Hiệp hội cơ khí Hoa kỳ) và hệ thống quản lý chất lượng ISO 9002,hiện nay đã chuyển đổi thành ISO 9001:2008.

Với đội ngũ kỹ sư giầu kinh nghiệm, lực lượng công nhân lành nghề, LILAMA 45.1 đã tham gia chế tạo thiết bị và lắp đặt thành công nhiều công trình trọng điểm của nhà nước, có ý nghĩa quan trọng với nền kinh tế quốc dân như: Các nhà máy Nhiệt điện, Thuỷ điện, các nhà máy Xi măng, Giấy, Chế biến Thực phẩm, Hoá chất, Dầu khí…

Những năm gần đây LILAMA 45.1 đầu tư chiều sâu vào lĩnh vực chế tạo thiết bị cơ khí, nhằm mở rộng sản xuất, đa dạng hoá sản phẩm, cung cấp  cho các bạn hàng trong nước, các tập đoàn nước ngoài như Mitsubishi, Hitachi, Siemens, Alstom… Uy tín của LILAMA 45.1 ngày càng được nâng cao trên thị trường Quốc tế                                       

      LILAMA 45.1 vinh dự được Nhà nước tặng thưởng nhiều Huân chương cao quý như:  Huân chương Lao Động, huân chương Độc Lập… Đặc biệt năm 1998 LILAMA 45.1 đ được Nhà nước tặng thưởng danh hiệu tập thể Anh Hùng Lao động, về thành tích góp phần to lớn vào sự nghiệp đổi mới, công nghiệp hoá, hiện đại hóa đất nước.

Ngày nay LILAMA 45.1 có đủ năng lực nhận thầu trọn gói các công trình từ đơn giản đến phức tạp, đáp ứng mọi  yêu cầu của khách hàng.


	- Name of company: LILAMA 45.1 JOINT STOCK COMPANY
- Transaction name in English: LILAMA 45.1 JOINT STOCK COMPANY.

- Chairman: Mr. Nguyen Huu Thanh 
-  General Director: Mr.  Dang Ba Cuong
- Address:      (138- 140 )   Dien Bien Phu - District 1 -  Ho Chi  Minh city.

- Tel:       (84.8) 38297527 - 38203017 - 38205835…


- Fax:  (84.8) 38201455

-  Email:    technicaldept@lilama45-1.com 
- Website:  www.lilama45-1.com
   LILAMA 45.1 Joint Stock Company is a member unit of Vietnam Machinery Erection Corpoartion (Ministry of Construction), formerly known as an enterprise belonging to the Erection Associated Enterprise 45 which has been separated for independent accounting since 27 Jan. 1993, renamed as Erection and Construction Company 45-1 on 02 Jan. 1996 and converted into LILAMA 45.1 Joint Stock Company on 28 Feb. 2007.
Over 20 years of operation, LILAMA 45.1 has continuously, comprehensively developed and become the company with the best capability in Vietnam's construction sector. Not only that LILAMA 45.1 is the first unit of Vietnam Machinary Erection Corporation has successfully applied ASME standard (American Society of Mechanical Engineers) and quality management system ISO 9002 that has been converted into ISO 9001:2008 at present.
With a team of experienced engineers, skilled workers, LILAMA 45.1 has participated in manufacture and installation of major national projects that plays an important role in the national economy such as thermal power, hydro power plants, cement factories, Paper, Food processing, Chemical, Oil and Gas, etc.

In the recent years, LILAMA 45.1 has intensively invested in the field of mechanical manufacture to expand production, diversification of products for supply to domestic customers and foreign corporations such as Mitsubishi, Hitachi, Siemens, Alstom, etc. The prestige of LILAMA 45.1 has been increased more and more on the international market.

LILAMA 45.1 is honored to be awarded many noble Medals, such as: Labour Medal, Independence Medal, etc.  Especially, in 1998,   LILAMA 45.1 was awarded the title of Labour Hero for his achievement contributed greatly to the innovation, industrialization and modernization of the country.
Today LILAMA 45.1 is qualified to be awarded contracts (full package) from simple to complex meeting all customer’s requirements .

	CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 45.3

Tên Doanh nghiệp : CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 45.3

Tên giao dịch viết tắt :LILAMA 45.3 JSC

Trụ sở: Lô 4K – Tôn Đức Thắng – Phường Lê Hồng Phong – Thành phố Quảng Ngãi – Tỉnh Quảng Ngãi.

Điện thoại : (055) 3710322   

Fax : (055) 3710313

Email : Lilama 45.3@ vnn.vn              

Website : www.Lilama45-3.com
Người đại diện pháp lý : HOÀNG VIỆT

Chức vụ : Chủ tịch HĐQT – Tổng Giám đốc Công ty.

Ngành nghề kinh doanh:

Xây dựng, lắp đặt các công trình dân dụng, công nghiệp ( xi măng, thủy điện, nhiệt điện, dầu khí, các công trình công nghiệp khác, hạ tầng kỹ thuật khu đô thị, khu công nghiệp ), đường dây tải điện, trạm biến thế; Thi công xử lý nền móng, trang trí nội thất; lắp ráp thiết bị máy móc cho các công trình; Sản xuất, kinh doanh vật tư, đất đèn, que hàn, ô xy, phụ tùng cấu kiện kim loại cho xây dựng, sản xuất vật liệu xây dựng; Gia công, chế tạo lắp đặt, sửa chữa thiết bị nâng và thiết bị chịu áp lực ( bình, bể, đường ống chịu áp lực ), thiết bị cơ, thiết bị điện, kết cấu thép phi tiêu chuẩn, cung cấp và lắp đặt và bảo trì thang máy; Kinh doanh xuất nhập khẩu vật tư, thiết bị và các dây chuyền công nghệ, vật liệu xây dựng, điện máy, hóa chất, phụ tùng, dụng cụ cơ khí, xăng, dầu, mỡ, khí đốt, khí công nghiệp; Đại lý ký gởi hàng hóa; Tư vấn khảo sát, thiết kế công trình dân dụng, công nghiệp; Tư vấn đầu tư lắp đặt các dây chuyền công nghệ, kiểm tra mối hàn bằng phương pháp không phá hủy ( siêu âm, thẩm thấu, từ tính Xray ); Thí nghiệm, hiệu chỉnh thiết bị điện, hệ thống điều khiển tự động các dây chuyền công nghệ; chống ăn mòn bề mặt kim loại; đầu tư hạ tầng kỹ thuật và các công trình công nghiệp; Kinh doanh bất động sản, khách sạn, nhà hàng và hoạt động vui chơi giải trí.


	Company’s Name: LILAMA 45.3 JOINT STOCK COMPANY

Abbreviated Transaction Name: LILAMA 45.3 JSC

Head Office: Lot 4K - Ton Duc Thang - Le Hong Phong Ward - Quang Ngai City - Quang Ngai Province.

Tel: (055) 3710322  

Fax: (055) 3710313

Email : Lilama 45.3@ vnn.vn              

Website : www.Lilama45-3.com
Legal Representative: HOANG VIET
Position Title: Chairman of the Boards of Directors - General Director of the Company

Scope of Business:

Construction and installation of the industrial and civil projects (cement, hydro power, heat power, petroleum, other industrial constructions, the technical infrastrucutre of urban areas, industrial zones), electric lines, transformer stations; Constructing, handling foundation, interior decoration; Erecting the machinery equipment for constructions; Producing and doing business of materials, calcium carbide, electrodes, oxygen, metal spare parts and accessories for construction, Producing of building materials; Processing, fabricating, installing and repairing lifting and pressure equipments (pressure vessels, tanks, pipes), mechanical equipment, electrical equipment, non-standard steel structures; Supplying, installing and maintaining the elevators; Importing and exporting materials, equipment and technological lines, building materials, electrical appliance, chemical, accessories, mechanical tools, fuel, diezel, grease, fuel gas, industrial gas; Acting as the agent for goods consignment; Consulting, surveying and designing the industrial and civil constructions; Consulting for investment in installation of technological lines; Checking welding joints by non-destructive methods (ultrasonic, penetration, magnetic, Xray); Testing, calibrating the electrical devices, automatic control system, technological lines; Anti-corrosion of metal surface; Investment of technical infrastructures and industrial constructions; Doing business of real estate, hotels, restaurants and entertainment activities.

	CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 45.4

- Tên đơn vị: Công ty Cổ phần Lilama 45.4

- Chủ tịch HĐQT – Tổng Giám đốc: Hoàng Văn Dư

- Địa chỉ: Xa lộ Hà Nội, phường Bình Đa, Tp.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

- Điện thoại: 0613 838 188

- Fax: 0613 838 008

- Email: lilama454vnn@vnn.vn
- Website: lilama454.com.vn 
	- Company name: Lilama 45.4 Joint Stock Co.
- Chairman of the Board - General Director: Hoang Van Du

- Address: Ha Noi highway, Binh Da ward, Bien Hoa city, Dong Nai province

- Tel: 0613 838 188

- Fax: 0613 838 008

- Email: lilama454vnn@vnn.vn
- Website: lilama454.com.vn

	CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 69-1

Tên đơn vị: Công ty Cổ phần Lilama 69-1

Chủ tịch HĐQT: Bùi Quang Vinh

Tổng giám đốc: Ngô Quốc Thịnh.

Địa chỉ: Số 17 Lý Thái Tổ - Thành phố Bắc Ninh – Tỉnh Bắc Ninh.

Điện thoại: 02413. 821 .212
Fax: 02413.820.584
Email: mail@lilama69-1.com.vn. 

Website: www.lilama69-1.com.vn.


	- Company name: Lilama 69.1 Joint Stock Company

- Chairman of the Board: Bui Quang Vinh

- General Director: Ngo Quoc Thinh
- Address: No. 17 Ly Thai To, Bac Ninh city, Bac Ninh province

- Tel: 02413. 821 .212
- Fax: 02413.820.584
- Email: mail@lilama69-1.com.vn
- Website: www.lilama69-1.com.vn

	CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 69-2 (LILAMA 69-2 JSC)

Địa chỉ: Số 26 phố Tản Viên, phường Thượng Lý, quận Hồng Bàng, Thành phố Hải Phòng.

Điện thoại: (84-31) 3824.761 - 3824.984 - 3525.195       

Fax: (84-31) 3824.562

Website: www.lilama69-2.com.vn



E-mail: info@lilama69-2.com.vn
Chủ tịch Hội đồng quản trị

Ông: Nguyễn Hữu Thanh

Điện thoại: 0913.257.195

E-mail: thanhnh@lilama69-2.com.vn
Tổng Giám đốc

Ông: Vũ Kế Chương
Điện thoại: 0913.245.162

E-mail: vukechuong@lilama69-2.com.vn
Giới thiệu công ty

Công ty cổ phần LILAMA 69-2 tiền thân là Công ty Lắp máy và Xây dựng 69-2 thuộc Tổng Công ty Lắp máy Việt Nam (LILAMA) trực thuộc Bộ Xây dựng, được thành lập ngày 01 tháng 12 năm 1960. Sau hơn 50 năm xây dựng, trưởng thành và phát triển, LILAMA 69-2 đã trở thành một thương hiệu mạnh của ngành lắp máy trong nước và quốc tế.

Tên tuổi LILAMA 69-2 được gây dựng và ghi dấu đậm nét qua hàng loạt công tŕnh trọng điểm của quốc gia thuộc các lĩnh vực: xi măng, nhiệt điện, thủy điện, hóa chất, khí công nghiệp, công trình điện, công trình dân dụng và quân sự,… Trong đó, không thể không kể đến một số công trình công nghiệp quan trọng như: Nhà máy xi măng Hải Phòng, xi măng Bỉm Sơn, xi măng Nghi Sơn; xi măng Chinfon;  thủy điện Sơn La; nhiệt điện Phả Lại, nhiệt điện Uông Bí, nhiệt điện Vũng Áng 1; hóa chất SOFT, DASO, DAP - Đình Vũ; nhà máy giấy Bãi Bằng, nhà máy giấy Hoàng Văn Thụ; đường dây 500KV Bắc Nam,…

Tạo được vị thế và thương hiệu vững chắc tại thị trường Việt Nam, LILAMA 69-2 đã từng bước vươn mình ra thị trường quốc tế. Nhiều sản phẩm của Công ty, đặc biệt là thiết bị lọc bụi đã xâm nhập sâu vào thị trường nước ngoài, trong đó có cả những thị trường khó tính như Nhật Bản, Hàn Quốc, Bắc Âu,… LILAMA 69-2 đã trở thành đối tác tin cậy của nhiều tập đoàn đa quốc gia hàng đầu thế giới như: Tập đoàn toàn cầu ALSTOM , NIPPON STEEL ENGHINEERING, GE, EBARA, HITACHI, TORISHIMA,…

Với 3 đơn vị trực thuộc là: Nhà máy chế tạo thiết bị lọc bụi ở An Lão - Hải Phòng, Xí nghiệp chế tạo thiết bị ở Quán Toan - Hải Phòng và Xí nghiệp Lắp máy và Xuất nhập khẩu cùng hàng chục đội công trình đang thi công các dự án lớn trên toàn quốc, bên cạnh đó là hệ thống máy móc trang thiết bị hiện đại, mỗi năm LILAMA 69-2 có khả năng gia công, chế tạo và cung cấp hàng chục nghìn tấn thiết bị kết cấu thép phục vụ cho các công trình trong nước và xuất khẩu.

Vững vàng trong nghề lắp máy truyền thống, linh hoạt sáng tạo trong cơ chế thị trường và đột phá trong các lĩnh vực kinh doanh mới như chế tạo thiết bị phi tiêu chuẩn cho các nhà máy công nghiệp, chế tạo thiết bị bên trong lọc bụi tĩnh điện, thi công trọn gói công trình từ xây dựng đến lắp đặt và đưa vào chạy thử, Công ty cổ phần LILAMA 69-2 đã để lại dấu ấn và vị thế vững chắc trên những công trình đã thi công.

Với hơn 50 năm kinh nghiệm trong nghề lắp máy, sở hữu một đội ngũ lao động có trình độ, tâm huyết, được đào tạo theo chiều sâu cùng hệ thống trang thiết bị hiện đại, những sản phẩm do đôi bàn tay và trí óc của những người thợ LILAMA 69-2 làm ra đã, đang và sẽ tiếp tục làm hài lòng mọi đối tác trong và ngoài nước.

Đến với Công ty cổ phần LILAMA 69-2 là đến với Uy tín, Chất lượng, Tiến độ và Hiệu quả.

Ngành nghề hoạt động kinh doanh chính của Công ty.

- Lắp máy: Lắp đặt các nhà máy công nghiệp nặng như: Nhiệt điện, thủy điện, xi măng, thép, dầu khí, hóa chất…

- Sửa chữa, bảo dưỡng, bảo trì: Sửa chữa các nhà máy xi măng, nhiệt điện, hóa chất…

- Chế tạo thiết bị cơ khí: Gia công chế tạo thiết bị phi tiêu chuẩn, kết cấu thép cho các nhà máy xi măng, nhiệt điện, thủy điện, các thiết bị bên trong lọc bụi tĩnh điện, FGD, Damper, các loại bồn bể, thiết bị nâng hạ, thiết bị chịu áp lực cao...
- Xây dựng: Xây dựng các công trình công nghiệp, đường dây tải điện, biến thế điện đến 220kv, đảm nhận và thực hiện các dự án theo phương thức chìa khóa trao tay (EPC) với tổng vốn đầu tư nhỏ hơn 30 triệu USD.
- Kinh doanh: Kinh doanh bất động sản, xuất nhập khẩu các loại phương tiện máy móc, vật tư, thiết bị.


	LILAMA 69-2 JOINT STOCK COMPANY (LILAMA 69-2 JSC)

Address: No. 26 TanVien street, ThuongLy ward, Hong Bang District, Hai Phong City, Vietnam

Telephone: (84-31) 3824.761-3824.984-3525.195       

Fax: (84-31) 3824.562

Website: www.lilama69-2.com.vn


E-mail: info@lilama69-2.com.vn
Management Board

Mr.: Nguyen Huu Thanh

Cell phone: 0913.257.195

E-mail: thanhnh@lilama69-2.com.vn
General Director

Mr.: Vu Ke Chuong
Cell phone: 0913.245.162

E-mail: vukechuong@lilama69-2.com.vn
INTRODUCTION

LILAMA69-2 Joint Stock Company was formerly known as 69-2 Machinery Erection Company, founded in December 1st, 1960, under Vietnam Machinery Erection Corporation (LILAMA) of the Ministry of Construction. After more than 50 years of construction, growth and development, LILAMA 69-2 has become a strong brand in the machinery erection sector nationwide and worldwide.

Name of LILAMA 69-2 has been built and marked through series of national key projects in the fields of cement, thermal power, hydropower, chemical, industrial gas, electrical work, the civil and military, etc. In which, there has been some important industrial projects such as Hai Phong, Bim Son, Nghi Son and Chinfon Cement Plant, Son La Hydropower Plant; Pha Lai, Uong Bi, Vung Ang 1 Thermal Power Plant, SOFT Chemical, DASO, DAP - Dinh Vu; Bai Bang and Hoang Van Thu Paper Mill, 500KV North - South Power Transmission line, etc.

Success in building strong brand and position in Vietnam market, LILAMA 69-2 has gradually penetrated into the international market. Many products of the Company, especially the precipitator, have penetrated into overseas markets, including the hard markets, such as Japan, South Korea, North Europe, etc. LILAMA 69-2 has become a reliable partner of many leading multinational corporations in the world, such as  ALSTOM Global Group, NIPPON Steel Engineering, GE, EBARA, HITACHI, TORISHIMA, ...

With three subsidiaries of Dust Filter Manufacturing Plant in An Lao - Hai Phong, Equipment Manufacturing Enterprise in Quan Toan - Hai Phong, Import-Export & Machinery Erection Enterprise and tens of construction teams executing major projects throughout the country, with the modern mechanical equipment were invested, every year LILAMA 69-2 is capable to supply tens of thousands of tons of steel structures and equipment to domestic market and for export.

Being steady in traditional machinery erection industry, creative and flexible in market mechanisms and breakthroughs in new areas of business such as manufacture of non-standard equipment for industrial plants, manufacture of inner components of electrostatic precipitator, execution of projects (construction, installation/ erection and commissioning), LILAMA 69-2 has indelibly marked and had strong position in his performed construction works.

With over 50 years of experience in machinery erection, with a qualified and dedicated workforce and system of modern equipment, the products made by workers of LILAMA69-2 has been satisfying all domestic and overseas partners.

Coming to LILAMA 69-2 is to Prestige, Quality, Schedule and Effectiveness.
Main business lines

- Machinery Erection: Erection for heavy industrial plants such as thermal power and hydropower plants, cement, steel, petroleum, chemical plants, etc.
- Repair, maintenance: cement, thermal power and chemical plants, etc.
- Mechanical Equipment Manufacture: non-standard equipment, steel structure for cement, thermal, hydropower plants, innner components of electrostatic precipitator, tank, lifting equipment, high pressure vessel, etc. 
- Construction: industrial projects, power transmission line, transformer station up to 220kv, EPC projects with investment capital of 30 million USD and less.
- Trading: real estate, import and export of machineries, materials and equipment.

	CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 69-3

Tên đơn vị: Công ty cổ phần LILAMA 69-3

Chủ tịch HĐQT:Ông Vũ Văn Hậu
Tổng Giám đốc: Ông Lê Biên
Địa chỉ:  515 Điện Biên Phủ - Tp.Hải Dương - tỉnh Hải Dương

Điện thoại:
03203.852.584/03203.852.554

Fax:
03203.853.958

Email:lilama69-3@lilama69-3.com.vn
Website:www.lilama69-3.com.vn

	

	CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA HÀ NỘI


	

	CÔNG TY CỔ PHẦN LISEMCO

Tên công ty: Công ty Cổ phần Lisemco
Địa chỉ: Km6- quốc lộ 5- phường hùng vương – Hồng Bàng- Hải Phòng

Điện thoại: 031.3850119; 
Fax:84-31-3850120
EMAIL: lisemco@lisemco.com.vn
Website:www.lisemco.com.vn
Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc: Ông Trần Việt Khánh

Lĩnh vực hoạt động:

Thiết kế, chế tạo và lắp đặt kết cấu thép, thiết bị phi tiêu chuẩn, bồn bể áp lực; thiết kế, xây lắp bồn bể chịu áp lực; thiết kế, xây lắp công trình công nghiệp và dân dụng; 

Đóng mới và sửa chữa tàu trọng tải 6.500 ton.

Tiêu chuẩn chất lượng: DNV

Các phần thưởng: 

- Huân chương Lao động hạng  Ba, nhì, nhất.

- Huân chương Độc lập hạng Ba

- Sao vàng đất việt 2012


	LISEMCO JOINT STOCK COMPANY 
Add.: Milestone 6, National Road No.5, Hung Vuong Ward, Hong Bang Dist, Hai Phong City.
Tel.: 84-31-3798141/ 3850119
Fax: 84-31-3850120
Email: lisemco@lisemco.com.vn
Website: www.lisemco.com.vn
Chairman of Board - General Director: Mr. Tran Viet Khanh

Business field:

Design, manufacture and fabrication of steel structures, non-standard equipment, pressure tanks; design and building industrial and civil projects;

Building and repair of 6500-ton vessel

Quality standard: DNV

Achieved rewards:
- First, Second, Third Class Labour Medal

- Third Class Independence Medal

- Vietnam Gold Star  Award 2012

	TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ LILAMA 2

Tên đơn vị:  Trường Cao đẳng nghề LILAMA2

Hiệu trưởng: NGƯT. TS Lê văn Hiền

Địa chỉ: Km32, Quốc lộ 51, Long Thành, Đồng Nai

Giới thiệu về trường

Trường Cao đẳng nghề LILAMA2 là trường công lập thuộc Bộ Xây dựng, tiền thân là Trường Kỹ thuật và Công nghệ LILAMA2 được thành lập năm 1986 thuộc Tổng Công ty Lắp máy Việt Nam – Bộ Xây dựng. Qua nhiều năm hoạt động và đào tạo, Nhà trường đã từng bước phát triển và trở thành địa chỉ đáng tin cậy về cung cấp công nhân kỹ thuật bậc cao cho ngành Xây dựng và các ngành công nghiệp thi công các công trình trọng điểm Quốc gia như: Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Nhà máy nhiệt điện Phú Mỹ, Nhà máy lọc dầu Dung Quất, Nhà máy điện Cà Mau, Nhơn Trạch, Chế tạo chân đế giàn khoan dầu khí, các nhà máy thủy điện...
Với sứ mệnh đào tạo cung cấp nguồn nhân lực phục vụ cho chiến lược phát triển của ngành Xây dựng, đồng thời cung cấp lao động kỹ thuật bậc cao cho vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, từ năm 2004, Nhà trường đã từng bước đổi mới chương trình đào tạo cho các nghề: Chế tạo Cơ khí, Hàn, Lắp máy, Lắp ống Công nghệ, Lắp điện công nghiệp và Điều khiển và cập nhập các tiêu chuẩn quốc tế như: ASME, JIS, AWS, API, IEC vào giáo trình đào tạo để phù hợp với yêu cầu của Doanh nghiệp.   
Thực hiện mục tiêu ngày càng nâng cao chất lượng đào tạo đáp ứng nhu cầu của doanh nghiệp, từng bước đào tạo hội nhập quốc tế, Trường Cao đẳng nghề LILAMA2 đã gia nhập và là thành viên chính thức của Hội đồng nghề Anh Quốc do City & Guilds – UK cấp và thành viên của Hiệp Hội Hàn Hoa Kỳ (AWS) – Trung tâm đào tạo đánh giá cấp chứng chỉ thợ hàn quốc tế ATF - AWS và là Trường Cao đẳng nghề đầu tiên của cả nước được Bộ Lao động Thương binh và Xã hội cho thí điểm tuyển sinh đào tạo cao đẳng nghề nâng cao đạt chuẩn trình độ quốc tế tại Quyết định số: 760/QĐ-BLĐTBXH ngày 19.6.2012 (Advanced Diploma Technician – level 5 City & Guilds). Đến năm 2015, Nhà trường trở thành ‘‘Trung tâm đào tạo nghề chất lượng cao Quốc tế ’’ dưới sự tài trợ nguồn vốn ODA của Chính phủ Đức và Pháp với 7 nghề đạt trình độ quốc tế: Hàn, Chế tạo thiết bị cơ khí, Cắt gọt kim loại, Cơ điện tử, Điện tử công nghiệp, Kỹ thuật truyền dẫn quang và vô tuyến, Kỹ thuật lắp đặt đài trạm viễn thông nhằm cung cấp nguồn nhân lực kỹ thuật bậc cao góp phần vào việc xây dựng Việt nam trở thành nước công nghiệp phát triển theo hướng hiện đại vào năm 2020. 


	LILAMA2 VOCATIONAL COLLEGE

Name of the Collgege: LILAMA2 Vocational College

Rector: Meritorious teacher. Dr. Le Van Hien

Address: Milestone 32, Highway 51, Long Thanh District, Dong Nai province
Introduction:

LILAMA2 Vocational College is a public college under Ministry of  Construction, formerly known as LILAMA2 Technical & Technology College which was established in 1986 belonging to the Vietnam Machinery Erection Corporation - Ministry of Construction. Through many years of operation and training, the college has gradually developed and become a reliable address for providing high level technical workers for the construction industry and others, in execution of national key projects, such as the National Conference Center, Phu My Thermal Power Plant, Dung Quat Oil Refinery, Ca Mau, Nhon Trach Power Plant, manufacture of oil rigs, hydropower plants, etc.
With mission to provide qualified manpower to serve the development strategy of the construction industry and skilled technical workers for key economic regions in the South, since 2004 , the College has gradually innovated training programs for occupations: Mechanical Manufacture, Welding, Erection, Technological Pipe Fitting, Installation of industrial and control electrical systems and and update the international standards as: ASME, JIS, AWS, API, IEC into the curriculum to match the requirements of enterprises.
To reach target improving the quality of training to meet demands of enterprises, step by step integrating internationally, LILAMA2 Vocational College has joined and been an official member of the British Career Council by City & Guilds - UK and a member of the American Welding Society (AWS ) - the center for training, assessment and issuance of international welder certificate ATF- AWS and been the first college in Vietnam permitted by the Ministry of Labour, War Invalids and Social Affairs for pilot training of advanced diploma technician assuring international standards according to the Decision No. 760/QĐ-BLĐTBXH dated 19.06.2012 (Advanced Diploma Technician - level 5 City & Guilds) . By 2015, the College will become the Vocational training center of international quality under the ODA sponsorship of the Government  Germany and France with 7 occupations of international quality: Welding, Manufacture of mechanical equipment, Metal cutting, Mechatronics, Industrial electronics, Optical and wireless transmission technique, Technique for installation of telecom stations radio in order to provide high level technical manpower to contribute to the construction of Vietnam to become an industrialized countries developing in modernization orientation in 2020.

	CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA – THÍ NGHIỆM CƠ ĐIỆN

Giới thiệu chung

Công ty cổ phần Lilama - Thí nghiệm cơ điện (Lilama - Testing) tiền thân là trung tâm nghiên cứu kinh tế kỹ thuật lắp máy thuộc Tổng Công ty lắp máy Việt Nam được thành lập từ năm 1980 đến nay chuyển đổi thành công ty cổ phần LILAMA - Thí nghiệm cơ điện.

Tên đầy đủ: Công ty cổ phần Lilama - Thí nghiệm cơ điện

Địa chỉ: 434 - 436 Nguyễn Trãi, Trung Văn, Từ Liêm, Hà Nội

Điện thoại: 04. 35543839;  Fax: 04. 35543790      

Website: http://www.lilamatesting.com.vn
Chủ tịch HĐQT: Nguyễn Đình Bảo

Tổng Giám Đốc: Hoàng Văn Lít
Lilama - Testing sau nhiều năm liên tục phát triển và đổi mới công nghệ kỹ thuật, với đội ngũ những cán bộ quản lý, kỹ sư và công nhân có trình độ  tay nghề cao luôn luôn thích ứng với sự đổi mới, đáp ứng mọi yêu cầu của khách hàng một cách có hiệu quả nhất trong các lĩnh vực sau:

· Lắp đặt các hệ thống thiết bị, dây chuyền công nghệ tự động cho các nhà máy, trạm phân phối điện, xây dựng các công trình công nghiệp dân dụng.

· Lắp đặt hệ thống điện nước, thang máy, điều hoà thông gió, hệ thống tiếp địa, hệ thống cứu hoả.

· Cung cấp vật tư, thiết bị cho các dự án, nhà máy điện, xi măng, sản xuất giấy….vv.

· Thí nghiệm, hiệu chỉnh và chạy thử các hệ thống thiết bị Cơ - điện.

· Gia nhiệt và xử lý nhiệt mối hàn.

· Kiểm tra chất lượng cấu trúc kim loại, các mối hàn theo tiêu chuẩn ASME-JIS-EN, IOS BS-TCVN bằng phương pháp không phá huỷ(NDT) như:

+ Kiểm tra bằng phuơng pháp chụp ảnh (RT).

+ Kiểm tra bằng phuơng pháp siêu âm (UT).

+ Kiểm tra bằng phuơng pháp hạt từ (MT).

+ Kiểm tra bằng phuơng pháp thẩm thấu (PT).

+ Kiểm tra chân không (BT).

· Tư vấn hướng dẫn kỹ thuật ngoài công trường

Chiến lược phát triển và mục tiêu đề ra:

· Đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn Việt Nam và quốc tế.

· Thiết bị thi công luôn đổi mới và hiện đại. Chất lượng sản phẩm và dịch vụ kỹ thuật luôn được cải tiến và nâng cao đẻ thoả mãn nhu cầu của khách hàng.
	LILAMA - Electromechanics Testing Joint Stock Company
Introduction

LILAMA - Electromechanics Testing Joint Stock Company is formerly known as the Economic - Technical Research Center for machinery erection sector  beloing to Vietnam Mechanical Erection Corporation which was established in 1980 and now converted into LILAMA - Electromechanics Testing Joint Stock Company. 
Full name: Lilama - Electromechanics Testing Joint Stock Company
Address: No 434 - 436 Nguyen Trai, Trung Van, Tu Liem, Ha Noi

Telephone: 04.35543839;

Fax: 04.35543790      

Website: http://www.lilamatesting.com.vn
Chairman of Board: Nguyen Đinh Bao

General Manager: Hoang Van Lit  
After many years of development and technological, technical renovation, Lilama - Testing has had a team of qualified management staffs and engineers and skilled labours who are always adapt themselves to changes so as to satisfy all their customers in the following services:
· Installing equipment systems, automatic production lines for factories and plants, power distribution stations and implementing civil and industrial projects.

· Installing electricity, water systems, elevator, ventilating and air-conditioning systems, grounding systems, fire- protecting systems.

· Supplying material and equipment for projects of cement, power, paper, fields, etc.

· Testing, calibrating and commissioning M & E equipment.

· Pre and Post weld heat treatment.

· QA/QC for metal structures, welded- joints according to international standards: ASME-JIS-EN, ISO BS-TCVN with NDT methods as follows:

· Radiographic testing ( RT).

· Ultrasonic tesing (UT).

· Magnetic particle testing ( MT).

· Penetrating testing ( PT).

· Vacuum testing ( BT).

· Technical consulting and instructing work at project sites.


Development strategy and objectives:
Assuring quality according to Vietnam and international standards.

· Always modernizing and innovation of the construction equipment. Quality of products and services is always innovated to satisfy demands of customers. 



